PHÒNG GD&ĐT KONPLÔNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
TRƯỜNG TH MĂNG ĐEN
         TT MĂNG ĐEN
BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

NĂM HỌC: 2021-2022
	Tổng số HS được tuyển
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ Dân tộc
	Trong đó
	Ghi chú


	
	
	
	
	Hoàn thành chương trình MN trong năm.


	Hoàn thành chương trình MN năm trước
	HS trong xã (TT)
	HS xã khác trong Huyện
	HS huyện ngoài
	HS tỉnh ngoài
	

	106
	52
	21
	13
	106
	
	101
	4
	1
	
	1 hs ở thôn KonVong ke (TTMĐ)


Măng Đen, ngày 28 tháng 05 năm 2021
       Thư ký                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

BIÊN CHẾ CÁC LỚP, NĂM HỌC 2021-2022
	TT
	GVCN
	Lớp
	TSHS
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ DT
	Ghi chú

	01
	Vạn
	1A
	26
	12
	4
	3
	02 ở xã khác (1 MC; 1 em Tu Rằng)

	02
	Mai
	1B
	25
	12
	3
	2
	01 em ở ngoài huyện (Kon Tum); 1 em ở thôn KonVong ke

	03
	Hăng
	1C
	24
	12
	5
	3
	

	04
	Dương
	1D
	25
	13
	4
	2
	2 em ở  xã khác (MC)

	05
	Hà
	1 Ghép
	5
	3
	5
	3
	

	Tổng cộng
	105
	52
	21
	13
	


